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 A -Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải 

kiểm dịch 

I. Động vật thủy sản  

1. Cá: Các loài cá có vẩy, cá da trơn và các loài cá khác. 

2. Giáp xác: Tôm, cua, ghẹ và các loài giáp xác sống dưới nước khác. 

3. Thân mềm: Mực, bạch tuộc, ốc, trai, nghêu (ngao), sò, hầu và các loài 

thân mềm sống dưới nước khác. 

4. Động vật lưỡng cư: Ếch, nhái và các loài lưỡng cư khác. 

5. Bò sát: Rùa, ba ba, đồi mồi, cá sấu, và các loài bò sát sống dưới nước  

hoặc bò sát lưỡng cư khác. 

6. Xoang tràng: Sứa, thủy tức, san hô. 

7. Da gai: Hải sâm, cầu gai. 

8. Hải miên. 

9. Động vật có vú sống dưới nước: Cá voi, hải cẩu, rái cá và các loài 

động vật có vú khác sống dưới nước. 

10. Các loài động vật thủy sản khác. 

11.  Các đối tượng động vật thủy sản khác thuộc diện phải kiểm dịch theo 

yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc theo quy định của các Điều ước quốc tế mà 

Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. 

II. Sản phẩm động vật thủy sản 

1. Phôi, trứng, tinh trùng và ấu trùng của các loài thủy sản. 

2. Sản phẩm động vật thủy sản ở dạng tươi sống, sơ chế, đông lạnh, ướp 

lạnh (bao gồm cả động vật thủy sản đã chết ở dạng nguyên con). 

3. Sản phẩm động vật thủy sản ướp muối, sản phẩm đã qua xử lý (phơi 

khô, sấy khô, hun khói). 

4. Sản phẩm động vật thủy sản ở dạng chế biến, đóng hộp; dầu cá. 

5. Trứng tươi, trứng muối và các sản phẩm từ trứng động vật thủy sản. 

6. Da, da lông, vây, vẩy, vỏ động vật thủy sản ở dạng tươi, khô, ướp 

muối.  

7. Các đối tượng sản phẩm động vật thủy sản khác thuộc diện phải kiểm 

dịch theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc theo quy định của các Điều ước 

quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.  
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B - Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản miễn kiểm dịch  

1. Động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu thuộc diện ngoại 

giao. 

2. Sản phẩm động vật thủy sản đã qua chế biến dùng làm thực phẩm nhập 

khẩu mang theo người để tiêu dùng cá nhân (không quá 05 kg).  

 


